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Thiết kế mới mang phong cách hiện đại và trẻ trung hơn



Khoang nội thất được nâng cấp toàn diện về chất liệu, mức độ 
hoàn thiện và trải nghiệm sử dụng

Cấu hình 5 chỗ



The All-New Tiguan
Công nghệ đỉnh cao



Cụm đèn LED Plus

Núm xoay đặc trưng
của thế hệ mới – điều khiển đa chức năng

Hệ thống âm thanh cao cấp
Harman Kardon 11 loa (Phiên bản R-Line)



Ghế tiện nghi cao cấp ergoActive
tích hợp chức năng massage

Hệ thống kiểm soát 
khung gầm thích ứng 

DCC Pro với công nghệ
2 van, êm ái và

cân bằng mọi hành trình



Hộp số tự động DSG 7 cấp, 
chuyển số nhanh, trải nghiệm 

lái mượt mà và tối ưu hiệu 
suất nhiên liệu

Cấu trúc thân xe an toàn với công nghệ vật liệu tiên tiến
thép định hình nguội và thép dập nóng

Hệ thống bảo vệ an toàn
8 túi khí



Xanh Cipressino Ánh Kim Xám Dolphin Ánh Kim Xanh Dương Nightshade Ánh Kim

Xám Urano Trắng Oryx Ngọc Trai Đen Grenadilla Ánh Kim

Bạc Oyster Ánh Kim Đỏ Persimmon Ánh Kim Trắng Pure

Màu nội thất

Màu xe



Thông số kỹ thuật
Tiguan Style Tiguan R-Line

ĐỘNG CƠ
Loại động cơ TSI 1.4L

Hộp số ly hợp kép DSG 7 cấpHộp số

Euro 6

250 @ 1,500 - 3,500

Dung tích xylanh (cc) 1,395

Công suất cực đại (ps@rpm) 150 (110kW) @ 5,000 - 6,000

Mômen xoắn cực đại (N.m@rpm)

4,539 x 1,842 x 1,658Kích thước tổng thể (mm)

169Khoảng sáng gầm xe (mm)

Tiêu chuẩn khí thải

KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG

1

2

235/55 R18 255/45 R19

- •

Mâm kiểu Napoli
kích thước 18"

Mâm kiểu Coventry
kích thước 19"

Dẫn động cầu trước

Hệ thống treo độc lập đa điểm, có thanh cân bằng

Hệ thống treo độc lập McPherson, có thanh cân bằng

4 chế độ lái: Eco, Comfort, Sport, Individual

5

Đĩa / Đĩa

Số chỗ ngồi (bao gồm ghế người lái)

Mâm đúc hợp kim

Trợ lực điện, thay đổi theo tốc độ Trợ lực điện Progressive Steering
thay đổi theo góc lái và tốc độTrợ lực lái

Kích thước lốp xe trước/sau

TRUYỀN ĐỘNG VÀ HỆ THỐNG TREO
Truyền động

Hệ thống treo trước

Hệ thống treo sau

Hệ thống treo điện tử thích ứng DCC Pro

Phanh trước/sau

HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH

Tùy chỉnh chế độ lái
3Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng

tích hợp Tự động dừng và khởi động
•

5Chức năng giới hạn tốc độ •

Gương chiếu hậu Chỉnh điện, gập điện, tích hợp chức năng sưởi,
nhớ vị trí; chống chói tự động ở gương phía người lái

6
7

Đèn chào mừng chiếu đất, logo Volkswagen •
Cụm đèn phía sau LED hiệu ứng 3DCụm đèn phía sau

Đèn sương mù phía sau

Cảm biến gạt mưa tự động

Đèn chào mừng và Đèn chờ dẫn đường

Cụm đèn LED Plus

•

•

•
•

•

•
•
•
•

•
•

NGOẠI THẤT
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước

Chức năng đèn pha chống chói Light Assist

Chức năng mở rộng góc chiếu thích ứng khi vào cua
Dynamic Cornering Light

Chức năng cân bằng góc chiếu đèn tự động

Đèn định vị ban ngày

Đèn hỗ trợ thời tiết xấu, tích hợp hỗ trợ
mở rộng góc chiếu khi vào cua

Cảm biến bật đèn tự động

Dải đèn LED kéo dài ở mui xe
Logo phát sáng phía trước và sau

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Các trang bị có thể thay đổi và hình ảnh có thể khác so với thực tế



Thông số kỹ thuật
Tiguan Style Tiguan R-Line

NGOẠI THẤT

Chức năng khuếch đại giọng nói
trong khoang lái Voice Enhancer

•

2

5
6
7

Cổng sạc USB-C 2 cổng hàng ghế trước, 2 cổng hàng ghế thứ hai; Công suất 45W 

Cổng sạc 12V

Điều khiển bằng giọng nói

Kính chắn gió Kính nhiều lớp, cách nhiệt

Kính cách nhiệtKính ở hàng ghế trước

Màu bạc Màu đen

- •

Vô lăng bọc da đa chức năng Vô lăng bọc da thể thao đa chức năng

Kính ở hàng ghế sau Kính cách nhiệt

Ăng-ten vây cá •
Thanh giá nóc xe

NỘI THẤT

Cụm núm xoay điều khiển có màn hình phía trên,
điều chỉnh Volume và AtmosphereNúm xoay điều khiển trung tâm

Màn hình 10.25" Digital Cockpit ProMàn hình hiển thị đa thông tin

Chức năng thông gió hàng ghế trước

Chất liệu ghế

Chức năng sưởi hàng ghế trước
Chức năng mát-xa hàng ghế trước

Chức năng lùi ghế tự động khi mở cửa xe
Smart Comfort hàng ghế trước

Chân ga và chân phanh ốp thép không gỉ

Hàng ghế thứ 2

Vô lăng

Lẫy sang số Tiptronic sau vô lăng

Cần số điện tử sau vô lăng, nằm bên phải cột lái

Tựa tay trung tâm hàng ghế trước

Tựa tay trung tâm hàng ghế sau

Khu vực táp-pi cửa

Ốp nẹp bước chân ở hàng ghế trước Chất liệu nhôm

•
•

Da Varenna

•
•
•

•

Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh được độ ngả lưng và trượt, gập tỷ lệ 60:40

•
•

•
•

Bọc nhựa mềm, kết hợp ốp da tổng hợp

•

Air Care tự động 3 vùng, với bộ lọc không khí và chất gây dị ứng cải tiến

Có bảng điều khiển

•

Màn hình cảm ứng 12.9"; Hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây;
Kết nối đa phương tiện qua USB-C, Bluetooth

Sạc không dây ở hàng ghế trước 2 đế sạc

Trợ lý ảo thông minh IDA

1 cổng ở hàng ghế trước, 1 cổng ở khoang hành lý

TRANG BỊ TIỆN NGHI
Phanh tay điện và giữ phanh tự động Auto Hold

Cửa cốp đóng mở bằng điện, có chức năng đá cốp

Chìa khóa thông minh với chức năng
Keyless Entry và Keyless Go

Điều hòa nhiệt độ

•
30 màu

Cửa gió ở hàng ghế thứ 2

Gương chiếu hậu chống chói tự động bên trong
Đèn viền trang trí nội thất

Tấm che khoang hành lý

Hệ thống giải trí

KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Các trang bị có thể thay đổi và hình ảnh có thể khác so với thực tế

Ốp gương chiếu hậu Cùng màu thân xe

Tay nắm cửa Cùng màu thân xe



8 loa Harman Kardon,
10 loa và 1 loa siêu trầm, 700WHệ thống âm thanh

Thông số kỹ thuật
Tiguan Style Tiguan R-LineTHÔNG SỐ KỸ THUẬT

AN TOÀN & HỖ TRỢ NGƯỜI LÁI

CHỦ ĐỘNG

BỊ ĐỘNG

Phanh tự động khẩn cấp phía trước, tích hợp
chức năng phát hiện người đi bộ và đạp xe (AEB)

•

Cảnh báo điểm mù (BSM) •
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA)

•Cảnh báo mở cửa xe an toàn

•Hỗ trợ chuyển làn (LCA)

•Hỗ trợ giữ làn (LKA)

•Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA)

•Chức năng giám sát tập trung và mệt mỏi người lái

Hỗ trợ đỗ xe tự động, với cảm biến hỗ trợ đỗ xe
phía trước và sau

Cảm biến áp suất lốp (TPMS)

Camera toàn cảnh

Hệ thống can thiệp tiền va chạm
Giảm thiểu va chạm

Hệ thống Cân bằng điện tử

•

•

•

•

•

2

Túi khí an toàn

Móc cố định ISOFIX cho ghế trẻ em

Khóa trẻ em

Dây đai an toàn

8 túi khí, bao gồm túi khí người lái và hành khách phía trước (2),
túi khí hông hàng ghế trước và sau (4), túi khí rèm cho cả hai bên (2)

•
2 ghế ở hàng ghế thứ 2

Dây đai 3 điểm, căng đai tự động cả hai hàng ghế,
điều chỉnh độ cao ở hàng ghế trước

Cảnh báo thắt dây đai an toàn
hàng ghế trước và sau

•

7
5Bộ dụng cụ thay lốp và kích nâng xe •

T145/85 R18

•

•

Lốp xe dự phòng
AN NINH

Chức năng chống trộm, tích hợp giám sát
chuyển động bên trong xe

Chìa khóa mã hóa chống trộm

•

Các trang bị có thể thay đổi và hình ảnh có thể khác so với thực tế

KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ



The All-New Tiguan
Bản Lĩnh Linh Hoạt, Dẫn Đầu Mọi Hành Trình

showroom.vw.com.vn
1900 29 29 98


